
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG BIDV  

NĂM HỌC 2019-2020 

(kèm theo Quyết định số:  1222  /QĐ-CTSV ngày   11    tháng   11    năm 2019)  

 

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh 

TBC 

Học 

tập 

Xếp loại 

rèn luyện 

Hoàn cảnh gia 

đình 
Số tiền (đ) 

1 17021297 Nguyễn Đình Minh 17/10/1999 3.03 Tốt Hộ nghèo 5,000,000 

2 17020922 Bùi Thị Ngát 28/03/1999 3.02 Tốt Hộ nghèo 5,000,000 

3 17020858 Nguyễn Thị Linh 10/08/1998 2.62 Tốt Hộ nghèo 5,000,000 

4 16021324 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/08/1997 3.01 Xuất sắc 
Khuyết tật 

Hộ cận nghèo 
5,000,000 

5 18020464 Đỗ Văn Hậu 19/10/2000 3.51 Xuất sắc Hộ cận nghèo 5,000,000 

6 17020408 Triệu Thị Quỳnh 05/06/1999 3.25 Xuất sắc Hộ cận nghèo 5,000,000 

7 16021570 Vương Xuân Dương 12/07/1998 3.20 Tốt Hộ cận nghèo 5,000,000 

8 18020348 Lê Năng Đức 17/09/2000 3.04 Khá Hộ cận nghèo 5,000,000 

9 17020160 Vũ Phương Nam 21/01/1998 2.89 Xuất sắc Hộ cận nghèo 5,000,000 

10 17020390 Nguyễn Đắc Ngư 11/12/1999 2.78 Tốt Hộ cận nghèo 5,000,000 

Tổng:  50,000,000 

Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng./. 

Danh sách gồm 10 sinh viên./. 

 


